
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-ĐHH  Huế, ngày     tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân hình thức đào tạo chính quy  

cho sinh viên Trường Du lịch - Đại học Huế, đợt 2 năm 2025  

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc 

thành lập Đại học Huế;  

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng Đại 

học Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế, Nghị quyết số 50/NQ-

HĐĐH ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Đại học Huế và Nghị quyết số 14/NQ-HĐĐH ngày 19 tháng 3 năm 

2025 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế; 

 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ tại Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc 

Đại học Huế về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học 

Huế; 

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-ĐHH  ngày 14 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Huế về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 

đại học năm 2025 của Trường Du lịch - Đại học Huế; 

      Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng xét công nhận 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt 2 năm 2025 của Trường Du lịch - Đại học Huế; 

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế, Trưởng Ban Đào tạo 

và Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân hệ chính quy cho 52 (Năm 

mươi hai) sinh viên, đợt 2 năm 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Đại học Huế; Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh 

viên; Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại học Huế và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;        

- Lưu: VT, TDL, ĐTCTSV. LTBĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Văn Lợi 
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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  

VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-ĐHH ngày    tháng 10 năm 2025 

của Giám đốc Đại học Huế) 

STT TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi sinh  

(trước ngày 

01/7/2025) 

Giới 

tính 

Điểm 

TB 
Xếp loại 

 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa 2016 - 2020 

1 1 16D4011111 Phạm Đinh Bạch Linh 20/02/1997 Hà Nam Nữ 2.93 Khá 

 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa 2018 - 2022 

2 1 18D4011127 Nguyễn Chí Hào 28/7/2000 Huế  Nam 2.92 Khá 

 Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2019 - 2023 

3 1 19D4021030 Nguyễn Quỳnh  Hương 09/9/2001 Huế Nữ 2.73 Khá 

 Ngành Du lịch, khóa 2019 - 2023 

4 1 19D4041466 Bùi Tâm  Uyên 09/10/2001 Huế Nữ 2.99 Khá 

 Ngành Du lịch điện tử, khóa 2019 - 2023 

5 1 19D4071021 Nguyễn Văn  Nô 14/6/2001 Đắk Lắk Nam 2.40 
Trung 

 bình 

 Ngành Quản trị khách sạn, khóa 2019 - 2023 

6 1 19D4051064 Lê Viết Bảo  Duy 27/6/2001 Huế Nam 2.68 Khá 

7 2 19D4051074 Y - Eris  04/6/2001 Kon Tum Nữ 2.60 Khá 

8 3 19D4051383 Phan Minh  Quân 17/10/2001 Huế Nam 3.29 Giỏi 

 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, khóa 2019 - 2023 

9 1 19D4061016 Trần Thị Mỹ  Duyên 28/3/2001 Huế Nữ 3.19 Khá 
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STT TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi sinh  

(trước ngày 

01/7/2025) 

Giới 

tính 

Điểm 

TB 
Xếp loại 

 Ngành Quản trị khách sạn, khóa 2020 - 2024 

10 1 20D4050035 Dương Tiến Dũng 09/11/2002 
Liên Bang 

Nga 
Nam 2.41 Trung 

bình 

11 2 20D4050366 Lê Văn Quốc Huy 05/01/2002 Huế Nam 3.13 Khá 

12 3 20D4050526 Nguyễn Thị Duy Phương 18/8/2002 Đà Nẵng Nữ 3.21 Giỏi 

 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa 2020 - 2024 

13 1 20D4010450 Nguyễn Thị Mỹ Hà 23/10/2002 Quảng Trị Nữ 3.25 Giỏi 

14 2 20D4010886 Hoàng Nhật Thảo 26/5/2002 Huế Nữ 2.95 Khá 

15 3 20D4010968 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 20/6/2002 Quảng Trị Nữ 3.60 Xuất sắc 

 Ngành Quản trị du lịch và khách sạn, khóa 2020 - 2024 

16 1 20D4080065 Phạm Thị Phương Trang 26/9/2002 Hà Tĩnh Nữ 3.30 Giỏi 

 Ngành Du lịch, khóa 2020 - 2024 

17 1 20D4040062 Trương Văn Khánh Nhật 22/10/2000 Huế Nam 2.87 Khá 

18 2 20D4040168 Nguyễn Thị Giang 04/4/2002 Hà Tĩnh Nữ 3.24 Giỏi 

19 3 20D4040331 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 26/11/2002 Huế Nữ 2.43 Trung 

bình 

 Ngành Du lịch, khóa 2021 - 2025 

20 1 21D4040006 Nguyễn Ngọc Phương Linh 09/10/2003  Quảng Nam Nữ 2.57 Khá 

21 2 21D4040009 Nguyễn Thanh Uyên Nhi 13/11/2003 Huế Nữ 2.70 Khá 

22 3 21D4040017 Lê Nguyễn Xuân Trang 28/4/2003 Quảng Nam Nữ 3.30 Giỏi 

23 4 21D4040019 Nguyễn Viết Minh Trí 23/8/2003 Huế Nam 2.90 Khá 

24 5 21D4040025 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 03/10/2003 Huế Nữ 3.24 Giỏi 
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STT TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi sinh  

(trước ngày 

01/7/2025) 

Giới 

tính 

Điểm 

TB 
Xếp loại 

25 6 21D4040046 Hồ Thị Nguyệt Ánh 18/3/2003 Quảng Trị Nữ 2.42 
Trung 

bình 

26 7 21D4040060 Trần Minh Đức 02/02/2003 Quảng Bình Nam 3.31 Giỏi 

27 8 21D4040128 Nguyễn Hồng Long 23/01/2003 Huế Nam 2.84 Khá 

28 9 21D4040129 Trần Đức Long 05/5/2003 Nghệ An Nam 3.26 Giỏi 

29 10 21D4040240 Nguyễn Thị Hà Tiên 25/9/2003 Quảng Trị Nữ 2.97 Khá 

30 11 21D4040246 Phan Gia Trâm 06/6/2003 Huế Nữ 2.71 Khá 

31 12 21D4040249 Trần Thị Trang 22/8/2001 Huế Nữ 2.71 Khá 

32 13 21D4040279 Hoàng Trần Triệu Vy 26/3/2003 Quảng Trị Nữ 3.13 Khá 

 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khóa 2021 - 2025 

33 1 21D4010006 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/11/2003  Quảng Bình Nữ 2.72 Khá 

34 2 21D4010042 Trương Thị Tuyết Nhi 01/7/2003 Huế Nữ 2.30 
Trung 

bình 

35 3 21D4010096 Đặng Phú Bình 27/01/2003 Huế Nam 2.69 Khá 

36 4 21D4010165 Lê Thị Ngọc Châu 29/11/2003 Huế Nữ 3.24 Giỏi 

37 5 21D4010329 Doãn Thị Loan 14/4/2003 Nghệ An Nữ 3.23 Giỏi 

38 6 21D4010370 Nguyễn Thị Thảo Ngân 20/7/2003 Quảng Trị Nữ 3.29 Giỏi 

 Ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2021 - 2025 

39 1 21D4020002 Trương Thoại Quốc Bảo 18/9/2003 Huế Nam 3.04 Khá 

40 2 21D4020009 Trần Thị Khánh Huyền 17/01/2003 Huế Nữ 2.51 Khá 

41 3 21D4020022 Trần Kiều Trang 27/01/2003 Huế Nữ 3.07 Khá 

42 4 21D4020171 Võ Thị Thu Trang 01/11/2003  Hà Tĩnh Nữ 2.75 Khá 
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Tổng số danh sách này có 52 sinh viên./. 
 

STT TT 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi sinh  

(trước ngày 

01/7/2025) 

Giới 

tính 

Điểm 

TB 
Xếp loại 

 Ngành Quản trị khách sạn, khóa 2021 - 2025 

43 1 21D4050031 Võ Thị Hồng My 21/10/2003 Huế Nữ 3.01 Khá 

44 2 21D4050085 La Thị Màu 11/9/2003 Huế Nữ 2.93 Khá 

45 3 21D4050245 Phạm Thị Bích Liên 15/10/2003 Huế Nữ 3.00 Khá 

46 4 21D4050487 Võ Hà Phương Uyên 10/9/2003 Huế Nữ 3.03 Khá 

47 5 21D4050527 Phan Thị Tố Trâm 15/5/2002 Huế Nữ 2.89 Khá 

48 6 21D4050528 Huỳnh Thị Hồng Yến 25/10/2003  Quảng Nam Nữ 2.96 Khá 

49 7 21D4050531 Nguyễn Thị Kim Anh 04/10/2003  Quảng Nam Nữ 2.82 Khá 

 Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, khóa 2021 - 2025 

50 1 21D4060003 Trương Thị Ngọc Anh 14/02/2003 Huế Nữ 3.09 Khá 

51 2 21D4060059 Trần Tâm Anh 01/5/2003 Huế Nữ 2.83 Khá 

52 3 21D4060163 Bùi Hữu Quốc 07/9/2003 Quảng Ngãi Nam 2.85 Khá 
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